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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2017


BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện 
các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 

Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội,
Thực hiện nhiệm vụ thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới (BĐG), Ủy ban về các vấn đề xã hội đã yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và một số cơ quan thuộc Chính phủ gửi báo cáo; làm việc với Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Giáo dục và đào tạo (Phụ lục 1); khảo sát tại một số tỉnh và tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên gia. Ngày 30/8/2017, Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội đã tổ chức họp để nghe lãnh đạo Bộ Lao động - thương binh và xã hội báo cáo về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về BĐG
.

Trên cơ sở Báo cáo số 380/BC-CP ngày 08/9/2017 của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về BĐG, Thường trực Ủy ban đã tiếp tục xem xét, cho ý kiến. Qua kết quả nghiên cứu các báo cáo và thảo luận, về cơ bản, Thường trực Ủy ban thống nhất với Báo cáo của Chính phủ và xin báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội các nội dung sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI 

1. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về BĐG 

Đến tháng 6/2009, sau 2 năm kể từ ngày Luật BĐG có hiệu lực, Chính phủ đã ban hành đầy đủ các văn bản trực tiếp hướng dẫn thi hành Luật
, bảo đảm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do việc ban hành văn bản hướng dẫn còn chậm
 nên thời gian đầu nhiều địa phương bị động, lúng túng trong triển khai thực hiện Luật. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ đã ban hành Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020 (năm 2010), Chương trình quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2015 và Chương trình hành động quốc gia về BĐG giai đoạn 2016-2020; Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia (năm 2011), chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành (năm 2014) và hướng dẫn về lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (2014). Cùng với đó, trong 2 năm 2015 và 2016, Chính phủ tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
 và một số văn bản góp phần thúc đẩy thực hiện BĐG
. Năm nay, Chính phủ đã triển khai việc tổng kết 10 năm thi hành Luật BĐG và xây dựng Đề án “Chính sách đặc thù BĐG vùng dân tộc thiểu số”. Tuy nhiên, việc một số văn bản  sau 7-8 năm khi Luật BĐG có hiệu lực mới được ban hành đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người được hưởng chính sách
. Đồng thời, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015 và Luật thống kê năm 2015 cũng đang đặt ra yêu cầu sửa đổi văn bản hướng dẫn về lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng VBQPPL, Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia cũng như chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành.
2. Việc lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng VBQPPL 

Triển khai Luật BĐG và Luật ban hành VBQPPL năm 2008, hoạt động lồng ghép vấn đề BĐG trong quá trình xây dựng pháp luật ngày càng được quan tâm; số lượng các dự án được lồng ghép giới tăng dần qua các năm
. Các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật như Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và đầu tư… ngày càng chủ động hơn trong việc tuân thủ quy trình, thủ tục lồng ghép vấn đề BĐG. Các VBQPPL được lồng ghép giới ngày càng cụ thể và khả thi hơn. Cơ quan thẩm định đã quan tâm việc xem xét vấn đề giới trong dự thảo văn bản. Đặc biệt, khi Luật ban hành VBQPPL năm 2015 có hiệu lực, việc xem xét tác động về giới được thực hiện ngay từ quy trình đề xuất chính sách. Ngoài ra, một số bộ, ngành cũng đã quan tâm lồng ghép giới trong các văn bản dưới luật
.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng VBQPPL còn nhiều hạn chế, bất cập. Thời gian đầu khi thực hiện quy định này, nhiều cơ quan soạn thảo chưa chủ động đánh giá tác động giới đối với các chính sách và xây dựng báo cáo lồng ghép giới hoặc có đánh giá, xây dựng báo cáo nhưng còn hình thức, chủ yếu xây dựng các quy định trung tính hoặc không phân biệt đối xử về giới mà chưa có các biện pháp thúc đẩy BĐG. Do quy định thiếu thống nhất của Luật BĐG và Luật ban hành VBQPPL
, những hạn chế về nhận thức cũng như kỹ năng phân tích, xác định vấn đề giới và lồng ghép giới trong VBQPPL…  nên nhiều cơ quan soạn thảo thường không chủ động rà soát, đánh giá, phát hiện được vấn đề về giới của dự án hoặc đồng nhất việc bảo đảm nguyên tắc không phân biệt đối xử về giới với hoạt động lồng ghép giới. Cơ quan thẩm định chưa thực sự chủ động và quan tâm đúng mức việc xác định vấn đề giới, các đề xuất chính sách không đánh giá tác động giới mặc nhiên được hiểu là đề xuất chính sách đó không có tác động về giới. Việc cơ quan soạn thảo đảm bảo tham gia của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước về BĐG cũng như việc phối hợp thẩm định lồng ghép giới của cơ quan thẩm định và cơ quan quản lý nhà nước về BĐG còn hạn chế. Hoạt động lồng ghép giới chủ yếu được tiến hành ở công đoạn thẩm tra và hoàn thiện dự thảo nên gấp gáp và hạn chế chất lượng. Việc lồng ghép giới trong các văn bản thuộc thẩm quyền của bộ, ngành và địa phương
 cũng chưa được quan tâm đúng mức và thực hiện đầy đủ.
3. Tổ chức bộ máy hoạt động về BĐG 
Tổ chức bộ máy hoạt động về BĐG đã được hình thành với sự kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về BĐG và cơ quan tham mưu về BĐG
. Đội ngũ cán bộ làm công tác này bước đầu được tập huấn kỹ năng, trang bị kiến thức về BĐG và chính sách, pháp luật về BĐG. Tuy nhiên, lực lượng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ
. Nhiều địa phương chưa bố trí cán bộ chuyên trách hoặc thường xuyên điều chuyển cán bộ dẫn đến thiếu tính ổn định và phải đào tạo lại cán bộ. Các bộ, ngành, hầu như chưa có đơn vị chuyên môn được giao nhiệm vụ phụ trách BĐG mà chủ yếu do các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ kiêm nhiệm hoặc tùy từng vụ việc cụ thể sẽ phân công cho các đơn vị chuyên môn tương ứng. Năm 2013, Chính phủ báo cáo có 13 tỉnh, thành phố thành lập Phòng BĐG thuộc Sở Lao động – thương binh và xã hội nhưng từ năm 2015 bắt đầu thực hiện việc sáp nhập Phòng BĐG và Phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em
 nên việc đảm bảo bố trí cán bộ làm công tác BĐG càng khó khăn hơn và đặt ra nhiều thách thức.
4. Công tác thống kê về BĐG 

Tuy đã ban hành Thông tư số 07/TT-BKHĐT
 nhưng công tác thống kê về BĐG còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong 105 chỉ tiêu thống kê giới, mới có 13 chỉ tiêu (12,4%) được thu thập đầy đủ các phân tổ, 68 chỉ tiêu (64,76%) đã thu thập nhưng chưa đầy đủ và 24 chỉ tiêu (22,85%) chưa thu thập được số liệu
. Số lượng các chỉ tiêu thu thập không đủ phân tổ và chưa thu thập được còn rất lớn và tồn tại này kéo dài trong nhiều năm. Năm 2014, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành được ban hành nhưng chưa quy định trách nhiệm thu thập, báo cáo thống kê đối với một số chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia
. Phần lớn các chỉ tiêu được thu thập từ chế độ báo cáo thống kê nhưng một số bộ, ngành chưa ban hành chế độ báo cáo thống kê cấp cơ sở. Một số chỉ tiêu tính khả thi thấp do thiếu nguồn thông tin hoặc chưa có trong chương trình điều tra thống kê quốc gia. Cán bộ làm công tác thống kê ở các bộ, ngành còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, được bố trí không đúng chuyên ngành, kiêm nhiệm hoặc không ổn định. Một số cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội
 chưa có bộ máy chuyên trách thống kê, chưa xây dựng được hệ thống thông tin thống kê. Qua công tác giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội cũng cho thấy, nhiều cơ sở ở địa phương chưa triển khai Bộ chỉ tiêu này
. Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu trong Chiến lược quốc gia về BĐG cũng khó thu thập số liệu hoặc không thu thập được. Việc sửa đổi hai văn bản này được Chính phủ lên kế hoạch từ đầu năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
5. Kinh phí cho hoạt động BĐG 

Trong tình hình ngân sách khó khăn, kinh phí bố trí cho Chương trình quốc gia về BĐG có xu hướng giảm dần (từ 40 tỷ đồng năm 2013 xuống 20 tỷ đồng năm 2014 và 25 tỷ đồng năm 2015) đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai công tác này. Năm 2016, Chính phủ bố trí hơn 9 tỷ đồng cho Dự án “Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu về BĐG”
. Năm 2017, kinh phí dự kiến bố trí cho dự án này là hơn 19 tỷ đồng nhưng việc phân bổ rất chậm chễ, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện ở cả cấp Trung ương và địa phương. Qua giám sát cho thấy, nhiều địa phương chủ yếu dựa vào kinh phí từ Chương trình quốc gia về BĐG, ngân sách cấp huyện dành cho hoạt động này rất eo hẹp, trung bình khoảng từ 5-20 triệu đồng/năm, phần kinh phí cho xã khoảng 2-3 triệu đồng/năm hoặc được lồng ghép trong các khoản kinh phí khác như tuyên truyền, phổ biến pháp luật hoặc hoạt động của Hội phụ nữ. Việc quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động BĐG mỗi địa phương vận dụng và phân bổ ngân sách khác nhau, có nơi không phân bổ ngân sách. 
6. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về BĐG 

Hằng năm, cơ quan quản lý nhà nước về BĐG tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BĐG tại nhiều địa phương, doanh nghiệp. Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam cũng triển khai các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các bộ, ngành và địa phương. Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra về BĐG tại nhiều địa phương chưa được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BĐG cho đội ngũ thanh tra viên của ngành lao động - thương binh và xã hội chưa kịp thời
. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về BĐG dù đã có hiệu lực gần 8 năm nhưng đến nay báo cáo của Chính phủ chưa nêu trường hợp cụ thể nào bị xử phạt hành chính về BĐG ngoài 01 trường hợp xử phạt liên quan đến giới thiệu phương pháp lựa chọn giới tính khi sinh (nhưng xử lý theo quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em) và các trường hợp doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động nói chung và quy định về lao động nữ nói riêng.
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
1. Kết quả trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG (4 chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu tiệm cận kế hoạch)

1.1. Tiếp tục duy trì một số chỉ tiêu đã đạt kế hoạch: Chỉ tiêu tỷ lệ nữ trong tổng số người được tạo việc làm mới đạt 48% (so với kế hoạch là 40% cho mỗi giới) ngay từ năm đầu thực hiện Chiến lược và duy trì bền vững đến nay. Tuy nhiên, lao động nữ còn chiếm phần lớn trong khu vực phi chính thức và các lĩnh vực yêu cầu trình độ chuyên môn thấp, công việc giản đơn. Một vấn đề nổi lên hiện nay là tình trạng nhiều lao động nữ trong các khu công nghiệp bị doanh nghiệp tìm cách chấm dứt hợp đồng lao động khi đến tuổi 35. 

Lĩnh vực y tế có 2 chỉ tiêu: Tỷ số giới tính khi sinh năm 2016 là 113 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái, tăng so với các năm trước đây song vẫn trong tầm kiểm soát so với chỉ tiêu là 113 vào năm 2015 và 115 vào năm 2020. Tuy nhiên, tỷ số này vẫn đang có xu hướng gia tăng mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là khu vực phía Bắc. 
Tỷ lệ phá thai 9 tháng đầu năm 2016 là 15,7/100 trẻ đẻ sống, ước cả năm là 14/100. Như vậy, chỉ số này trong 5 năm liên tiếp đều giảm và vượt xa kế hoạch (25/100 vào năm 2020). Số ca phá thai trên 12 tuần và tỷ lệ phá thai vị thành niên cũng thấp hơn năm trước. Tuy nhiên, thống kê này chưa đầy đủ vì vẫn chưa kiểm soát được tình trạng phá thai ở cơ sở y tế tư nhân và các cơ sở hoạt động “chui”. 

1.2. Chỉ tiêu báo cáo đạt trong năm 2016: Chỉ tiêu tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2015 chưa tính toán được tỷ lệ toàn quốc mặc dù hầu hết địa phương đều báo cáo đạt kế hoạch từ 40% trở lên. Năm 2016, Chính phủ báo cáo tỷ lệ này đạt 55,7%, vượt so với yêu cầu của Chiến lược (50% năm 2020). 
1.3. Chỉ tiêu tiệm cận kế hoạch: Chính phủ đánh giá hầu hết cán bộ làm công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ được tập huấn nghiệp vụ ít nhất một lần, trong đó tất cả các địa phương báo cáo đạt 100% mặc dù còn có Bộ báo cáo chưa chưa đạt
.
1.4.  Chỉ tiêu tuy chưa đạt nhưng có tiến bộ: Nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương đều tăng rõ rệt
; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV là 26,72%, tăng so với hai khóa trước đó
; một số địa phương vượt chỉ tiêu chung như Bắc Kạn (66,67%), Bắc Giang (62,5%) và Quảng Ngãi (57,14%); tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cả 3 cấp đều cao hơn nhiệm kỳ trước
. 
2. Những hạn chế trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về BĐG

2.1. Một số chỉ tiêu chưa đạt (2 chỉ tiêu và một phần chỉ tiêu 2 Mục tiêu 1) 
Về lĩnh vực chính trị, tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2016-2021 và tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong cả 2 nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 đều chưa đạt chỉ tiêu mặc dù có xu hướng tăng. Tỷ lệ bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt cao nhất là 50% vào năm 2013 và 2014 nhưng lại giảm dần trong 3 năm gần đây (hiện là 36%, so với 40% năm 2016,, 47% năm 2015) và so với chỉ tiêu 95% vào năm 2020 thì khoảng cách còn rất xa.

Việc bố trí đủ cán bộ làm công tác BĐG và hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên nhiều năm qua đều đánh giá là chưa đạt, năm 2016 tiếp tục khẳng định số lượng còn ít so với yêu cầu triển khai nhiệm vụ, đồng thời, các địa phương báo cáo là “có” bố trí cán bộ nhưng chưa nêu số lượng cụ thể để có thể đánh giá là “đủ”.
2.2. Nhiều chỉ tiêu chưa có số liệu hoặc số liệu chưa phù hợp với tiêu chí đánh giá (10 chỉ tiêu, một phần chỉ tiêu 2 Mục tiêu 1 và một phần chỉ tiêu 2 Mục tiêu 6) 
- Trong lĩnh vực chính trị, chủ yếu chỉ có báo cáo ở cấp tỉnh là có số liệu về tỷ lệ UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt nữ qua các năm và mức độ đạt được rất thấp so với chỉ tiêu. Năm 2016 là 25,39% ở cấp tỉnh, giảm so với năm 2014 (38,1%), năm 2015 không có số liệu. Theo báo cáo của một số địa phương, ở cấp huyện, cấp xã mức cao nhất đạt được là 32,18% (so với chỉ tiêu là 95% năm 2020). Chỉ tiêu tỷ lệ cơ quan, tổ chức có 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức có lãnh đạo chủ chốt là nữ chưa có số liệu.
- Có 3 chỉ tiêu trong lĩnh vực lao động - việc làm tiếp tục chưa có số liệu, đó là: Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp (chưa có số liệu hiện nay, số liệu năm 2014 là chưa đạt và nguồn số liệu chưa chính thức), tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật (chưa được thống kê theo độ tuổi, không bóc tách được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật) và tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu được vay vốn (vướng mắc trong phân công cơ quan chủ trì thống kê).
- Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, cả 2 chỉ tiêu đều chưa có số liệu, bao gồm tỷ lệ biết chữ của nam và nữ (chưa có phân tổ theo đúng chỉ tiêu) và tỷ lệ nữ thạc sỹ, tiến sỹ (chưa có số liệu hiện nay, số liệu năm 2014 là chưa đạt).

Các chỉ tiêu giảm sản phẩm văn hóa, thông tin mang định kiến giới, tăng thời lượng phát sóng các chương trình và các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục về BĐG và chỉ tiêu rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ so với nam thiếu tính khả thi trong công tác thống kê. 
Về số người gây bạo lực gia đình được tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, Báo cáo của Chính phủ cho biết, số liệu này là 7.758 người/13.625 vụ bạo lực gia đình, chưa tính được tỷ lệ trên tổng số người gây bạo lực gia đình và chủ yếu được tư vấn tại cộng đồng qua hoạt động hòa giải, họp tổ dân phố, sinh hoạt câu lạc bộ.

Về năng lực quản lý nhà nước, các chỉ tiêu tỷ lệ dự thảo VBQPPL được lồng ghép giới và tỷ lệ thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập được tập huấn kiến thức về giới chưa năm nào thu thập được số liệu. 
2.3. Một số chỉ tiêu khó đánh giá việc đạt hoặc chưa đạt (3 chỉ tiêu và một phần chỉ tiêu 2 Mục tiêu 6)

Chỉ tiêu giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản tiếp tục chưa cung cấp được số liệu mặc dù năm 2015 ước đạt chỉ tiêu này (do số liệu các năm trước cho thấy tỷ lệ giảm dần qua các năm). Số liệu ước tính năm 2016 là khoảng 58/100.000 trẻ sơ sinh sống (so với chỉ tiêu là 58,3 năm 2015 và 52 năm 2020). Tuy nhiên, theo số liệu của một số cuộc điều tra thì tỷ số này trên thực tế cao gấp 3-4 lần. Đặc biệt, khu vực miền núi có tỷ số cao gấp đôi so với toàn quốc và gấp 3 so với vùng đồng bằng.
Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2015 và 2016 về cơ bản 100% đài phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về BĐG nhưng hiện nay còn 02 địa phương (Phú Yên và Trà Vinh) chưa báo cáo vấn đề này (Phụ lục III trong Báo cáo của Chính phủ).
Về số nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc tại cơ sở trợ giúp nạn nhân BLGĐ, Báo cáo của Chính phủ  đưa ra số liệu này của 58/63 tỉnh năm 2016 là 16.962 người/13.625 tổng số vụ bạo lực gia đình. Mặc dù chưa có số liệu tổng số nạn nhân bạo lực gia đình để đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu, nhưng số liệu trên, cho thấy, tính trung bình cả nước, trong năm 2016, mỗi xã, phường có khoảng 1,6 vụ bạo lực gia đình; mỗi vụ có 1,24 nạn nhân được tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc. Thực tế giám sát cho thấy, các địa phương còn chưa quan tâm nội dung đánh giá tình hình và kết quả phòng, chống bạo lực gia đình trong báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội hằng năm của UBND cấp xã trước HĐND cùng cấp theo quy định của Luật phòng, chống bạo lực gia đình (khoản 5 Điều 35)
. Do đó, Thường trực Ủy ban nhất trí với đánh giá của Chính phủ “độ tin cậy và tính chính xác của số liệu không cao”.

Về số nạn nhân bị buôn bán trở về được hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng, theo Báo cáo của Chính phủ, năm 2016 đã giải cứu, tiếp nhận 327 nạn nhân bị mua bán trở về, có 211 nạn nhân được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng trên cơ sở nhu cầu và nguyện vọng của họ. Báo cáo của Bộ Công an lại xác định 600 trường hợp là nạn nhân bị mua bán và 100% trường hợp nạn nhân có nhu cầu được hỗ trợ, hòa nhập cộng đồng.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Về cơ bản, Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội thống nhất với đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân được nêu trong Báo cáo của Chính phủ và nhấn mạnh thêm như sau:

Công tác BĐG đã đạt được một số kết quả trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về BĐG, hình thành và kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác BĐG, một số tiến bộ trong lĩnh vực chính trị, trong hoạt động truyền thông và lồng ghép vấn đề BĐG khi xây dựng chính sách, pháp luật. Tuy nhiên, công tác này còn nhiều hạn chế, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: một số văn bản hướng dẫn ban hành chậm; nhận thức của một số bộ, ngành, địa phương chưa cao; công tác thống kê báo cáo còn nhiều hạn chế, thiếu sự quan tâm chỉ đạo, thực hiện; điều kiện ngân sách cắt giảm, đội ngũ cán bộ vừa thiếu vừa kiêm nhiệm; định kiến giới trong nhân dân và xã hội vẫn tồn tại; chênh lệch về BĐG giữa các vùng, các địa phương trong từng lĩnh vực cụ thể….
Việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về BĐG chưa có nhiều chuyển biến lớn và vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong tổng số 22 chỉ tiêu của 7 mục tiêu, có 3 chỉ tiêu đạt kế hoạch và duy trì ổn định, 1 chỉ tiêu báo cáo đạt vào năm 2016, 1 chỉ tiêu tiệm cận kế hoạch; có 2 chỉ tiêu chưa đạt, chỉ tiêu 2 Mục tiêu 1 chưa đạt một phần; có đến 50% số chỉ tiêu (10 chỉ tiêu, một phần chỉ tiêu 2 Mục tiêu 1, một phần chỉ tiêu 2 Mục tiêu 6) chưa có số liệu hoặc số liệu chưa phù hợp với tiêu chí và 16% số chỉ tiêu (3 chỉ tiêu và một phần chỉ tiêu 2 Mục tiêu 6) khó đánh giá kết quả (Phụ lục 2). Bất cập này đã được nhận biết và tiếp diễn qua các năm. Các số liệu qua báo cáo của các bộ, ngành và Chính phủ còn chưa thống nhất, thậm chí có bộ báo cáo qua các năm hay trong cùng năm cũng không nhất quán dẫn đến việc đánh giá rất khó khăn. Một số bộ chưa xác định rõ trách nhiệm báo cáo chỉ tiêu được phân công thu thập trên toàn quốc với chỉ tiêu riêng trong ngành mình
. Nội dung Báo cáo của Chính phủ và các bộ, ngành chưa tập trung phân tích sâu sắc các kết quả đạt được, chưa cung cấp các số liệu cần thiết để đánh giá cũng như chưa đề ra lộ trình thực hiện các giải pháp.  
IV. KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Ủy ban thường vụ Quốc hội
- Chỉ đạo thống nhất việc báo cáo Quốc hội về BĐG (Theo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, hằng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét tại kỳ họp cuối năm; tại kỳ họp giữa năm, Chính phủ gửi báo cáo đến đại biểu Quốc hội). Đề nghị nên đưa báo cáo BĐG vào Chương trình kỳ họp để Quốc hội thảo luận ít nhất 1 lần trong một nhiệm kỳ Quốc hội.

2. Đối với Chính phủ
2.1. Rà soát và xem xét thực hiện các kiến nghị của Ủy ban về các vấn đề xã hội trong các Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu BĐG hằng năm (Phụ lục 3).

2.2. Tiếp tục tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật về BĐG. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu sửa đổi các chỉ tiêu về BĐG trong Chiến lược quốc gia về BĐG phù hợp với các nghị quyết của Đảng, các luật hiện hành, các cam kết quốc tế và mục tiêu phát triển bền vững, phản ánh được bức tranh tổng thể về BĐG thực chất, thể hiện sự tiến bộ về BĐG và sửa đổi Bộ chỉ tiêu thống kê giới quốc gia, đồng thời bổ sung các giải pháp để đảm bảo khả thi trong triển khai thực hiện. Nghiên cứu ban hành các chỉ tiêu phấn đấu cho từng năm để đảm bảo đạt mục tiêu của Chiến lược khi kết thúc từng giai đoạn 5 năm. Về nguyên tắc, không hạ thấp các chỉ tiêu về BĐG. 
2.3. Quan tâm chỉ đạo việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật BĐG và việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình làm cơ sở cho đề xuất sửa đổi các Luật này.
2.4. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ trong việc ban hành văn bản và hướng dẫn thực hiện lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng VBQPPL theo quy định của Luật ban hành VBQPPL 2015; sớm ban hành VBQPPL thay thế các thông tư liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trong lĩnh vực này theo quy định tại khoản 2 Điều 172 của Luật 2015; thúc đẩy việc thực hiện các VBQPPL đã lồng ghép vấn đề BĐG và tăng cường ban hành các biện pháp thúc đẩy BĐG trong các lĩnh vực; chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về BĐG và cơ quan thẩm định tăng cường vai trò, trách nhiệm trong đánh giá việc lồng ghép giới trong đề xuất và xây dựng VBQPPL.
2.5. BĐG là vấn đề “cắt ngang và xuyên suốt” nên cần được lồng ghép trong các văn bản, kế hoạch, hoạt động, nhất là trong điều kiện tiết kiệm chi ngân sách, giảm biên chế thì việc lồng ghép càng cần phải được quan tâm hơn. Bên cạnh lồng ghép giới trong thực hiện ngân sách, đối với ngân sách dành riêng cho công tác này, cần lựa chọn ưu tiên và tập trung ngân sách thực hiện một số chỉ tiêu trong các năm tiếp theo để đảm bảo kết thúc Chiến lược đạt một số kết quả. Đồng thời, tận dụng nguồn hỗ trợ quốc tế thông qua việc lồng ghép hoạt động vào các chương trình, dự án được tài trợ.
2.6. Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ và đề xuất giải pháp kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác BĐG phù hợp với tình hình mới; đầu tư bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giới và lồng ghép giới cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các thành viên của cơ quan, tổ chức (theo Điều 31, 32 Luật BĐG), đặc biệt là cán bộ làm công tác hoạch định chính sách, cán bộ pháp chế của các bộ, ngành và địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm chính sách, pháp luật về BĐG. 
2.7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, người đứng đầu, gia đình và xã hội về BĐG; xây dựng và nhân rộng các mô hình đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu BĐG cao.

2.8. Chỉ đạo, rà soát, công bố thống nhất số liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và công tác giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
2.9. Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các phương hướng, giải pháp đã đề ra trong Báo cáo của Chính phủ.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội đối với Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về BĐG. Kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
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� Trước đó, Ủy ban về các vấn đề xã hội đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về thực hiện các mục tiêu quốc gia về BĐG năm 2016 để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ ba.


� Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 4/6/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BĐG; Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về các biện pháp bảo đảm BĐG và Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 về xử phạt vi phạm hành chính về BĐG.


� Ba nghị định hướng dẫn Luật đều ban hành chậm từ 1 đến 2 năm so với thời điểm Luật có hiệu lực cũng như theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/2007/CT-TTg ngày 3/5/2007 về triển khai thực hiện Luật BĐG. Nguyên nhân chủ yếu do sự sắp xếp, thay đổi trong bộ máy QLNN (Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành bị giải thể và nhiệm vụ này được chuyển giao cho Bộ Tư pháp).


� Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 và Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – thương binh và xã hội.


� Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ (TTCP) phê duyệt Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025; Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của TTCP về việc phê duyệt Đề án thực hiện BĐG trong cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của TTCP về việc phê duyệt Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của TTCP về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trong đó có tiêu chí đảm bảo BĐG phải đạt được tại các xã được công nhận nông thôn mới; Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của TTCP phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”…


� Kết quả khảo sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội tại Đăk Lăk, Đăk Nông (tháng 9/2016) và Lai Châu, Lào Cai (tháng 02/2017) cho thấy chính quyền một số xã, thị trấn chưa nắm được chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, có nơi đã triển khai nhưng không cân đối được kinh phí nên chưa thực hiện.


� Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007 – 2011) có 16 luật, 1 pháp lệnh và 3 nghị quyết được thẩm tra lồng ghép giới trong tổng số 67 luật, bộ luật được Quốc hội thông qua. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011 - 2016) có 42 luật và 2 pháp lệnh được thẩm tra lồng ghép giới trong tổng số 105 luật, bộ luật được thông qua. Tính đến cuối kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XIV có 10 luật được thẩm tra lồng ghép giới trong tổng số 15 luật được thông qua.


� Bộ Quốc phòng: chế độ phụ cấp khuyến khích đối với nữ hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Nghị định 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016; quy định chưa áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với lao động nữ đang mang thai, nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong Thông tư 47/2016/TT-BQP ngày 11/4/2016... Bộ Giao thông vận tải: tạo điều kiện cho cán bộ nữ đi đào tạo nghiên cứu sinh được trả 100% lương và hỗ trợ kinh phí khi hoàn thành chương trình; có thưởng khi hoàn thành chương trình thạc sỹ, tiến sỹ… 


� Luật BĐG quy định nguyên tắc bảo đảm lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng và thực thi pháp luật. Luật ban hành VBQPPL cũng quy định nguyên tắc xây dựng, ban hành VBQPPL là bảo đảm lồng ghép vấn đề BĐG trong VBQPPL nhưng các quy định cụ thể về toàn bộ quy trình xây dựng VBQPPL thì chỉ yêu cầu lồng ghép giới/đánh giá tác động giới nếu văn bản có vấn đề giới. Trong khi đó, để biết văn bản có vấn đề giới hay không thì phải xác định vấn đề giới, mà điều này không được quy định trong Luật ban hành VBQPPL. 


� Có 40/63 tỉnh (chiếm 63,49%) không có số liệu báo cáo về tỷ lệ văn bản được lồng ghép giới (Phụ lục III trong Báo cáo của Chính phủ).


� Bộ máy QLLN về BĐG có Vụ BĐG thuộc Bộ LĐ-TB và XH và các phòng BĐG thuộc Sở LĐ-TB và XH. Cơ quan tham mưu về BĐG có Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ và các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ  ở các bộ, ngành và các cấp địa phương.


� Theo báo cáo của Chính phủ, cả nước hiện có 1.089 cán bộ làm công tác BĐG trong ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và ở cấp tỉnh, huyện (hơn 70% là nữ), trong đó cấp tỉnh có 78/143 (55%) cán bộ chuyên trách, cấp xã chưa có số liệu song chủ yếu là kiêm nhiệm.


� Thông tư liên tịch số 37/2015 ngày 02/10/2015 về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.


� Thông tư số 07/TT-BKHĐT ngày 22/10/2012 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định nội dung Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã.


� Theo Báo cáo số 1501/BC-BKHĐT ngày 02/3/2017 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về tình hình thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia.


� Các chỉ tiêu: Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh; tỷ suất chết của người mẹ trong thời gian thai sản; tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp/chủ trang trại; tỷ lệ lao động được đào tạo chuyên môn kỹ thuật; sử dụng thời gian; số lượng cán bộ làm công tác BĐG…


� Ban tổ chức TW Đảng, Văn phòng Quốc hội, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam…


� Tỉnh Bình Phước, Cà Mau, Quảng Nam, Kon Tum (giám sát năm 2014) và tỉnh Lai Châu, Lào Cai (giám sát năm 2017).


� Do nội dung, mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia về BĐG trùng với nội dung Dự án “Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu về BĐG” thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2020.


� 4 năm sau khi Luật BĐG có hiệu lực và 2 năm sau khi Nghị định số 55/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về BĐG được ban hành.


� Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới đạt 80%.


� Nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ nữ ủy viên Bộ Chính trị là 15,8% (tăng 3,3% so với nhiệm kỳ trước), tỷ lệ nữ ủy viên Trung ương là 10% (tăng 1,5% so với nhiệm kỳ trước); tỷ lệ nữ ủy viên cấp tỉnh là 13,3% (tăng 1,9%), cấp huyện là 14,3% (tăng 0,3%) và cấp cơ sở là 19,69% (tăng 1,59% so với nhiệm kỳ trước).


� Khóa XIII 24,4% và khóa XII 25,76%.


� Cấp tỉnh đạt 26,54%, cấp huyện đạt 27,85% và cấp xã đạt 26,59% (so với nhiệm kỳ trước lần lượt là 25,17%, 24,62% và 21,71%).


� “Hằng năm, trong báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã trước Hội đồng nhân dân cùng cấp về tình hình kinh tế - xã hội phải có nội dung về tình hình và kết quả phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương”.


� Bộ Nội vụ và Bộ Thông tin - Truyền thông có báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu trong ngành nhưng Bộ Nội vụ chưa báo cáo số liệu về BĐG trong lĩnh vực chính trị và Bộ Thông tin - Truyền thông chưa báo cáo về đài phát thanh, truyền hình và số chương trình, số giờ phát sóng chuyên mục về BĐG (theo QĐ56/2011).
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